
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGỌC LIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /QĐ-UBND Ngọc Liên, ngày        tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm  

ngành Giáo dục và đào tạo xã Ngọc Liên, năm học 2025-2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC LIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-SGDĐT ngày 15/4/2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành “Quy định xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm 

và đề tài khoa học có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa”; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm ngành 

giáo dục năm học 2025-2026 tại báo cáo số 17/BC-HĐSKKN, ngày 19/5/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại cho 104 sáng kiến kinh 

nghiệm cấp xã năm học 2025-2026 của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học 

thuộc các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học 

cơ sở trên địa bàn xã. Cụ thể như sau: Xếp loại A: 35 sáng kiến; xếp loại B: 45 

sáng kiến; xếp loại C: 24 sáng kiến. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS và các ông 

(bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Xuân Khánh 



DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐƯỢC XẾP LOẠI 

SKKN CẤP XÃ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày       /5/2026  

của Chủ tịch UBND Xã Ngọc Liên) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác 

Xếp 

loại 

Ghi 

chú 

1.  Bùi Thị Oanh 1986 Giáo viên Trường MN Ngọc Trung A  

2.  Nguyễn Thị Lưu 1985 Giáo viên Trường MN Ngọc Trung A  

3.  Phạm Thúy Vân 1986 Giáo viên Trường MN Ngọc Sơn A  

4.  Cố Thị Hường 1989 Giáo viên Trường MN Ngọc Sơn A  

5.  Bùi Thị Khánh 1996 Giáo viên Trường MN Ngọc Sơn A  

6.  Cầm Thị Thành 1999 Giáo viên Trường MN Ngọc Sơn A  

7.  Bùi Thị Mậu 1988 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh A  

8.  Phạm Thị Kim 1989 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh A  

9.  Phạm Thị Tuyến 2000 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh A  

10.  Bùi Thị Trang 1983 Giáo viên Trường MN Ngọc Liên A  

11.  Phạm Thị Huệ 1993 Giáo viên Trường MN Cao Thịnh A  

12.  Quách Thị Dung 1984 Phó HT Trường MN Ngọc Trung A  

13.  Trịnh Thị Dung 1990 Phó HT Trường MN Ngọc Liên A  

14.  Lê Thị Thiện 1983 Phó HT Trường MN Cao Thịnh A  

15.  Trịnh Thị Hằng 1986 Phó HT Trường MN Cao Thịnh A  

16.  Bùi Thị Tình 1990 Phó HT Trường MN Lộc Thịnh A  

17.  Lê Thị Dân 1978 Phó HT Tiểu học Ngọc Liên A  

18.  Vũ Thị Hoanh 1979 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên A  

19.  Nguyễn Thị Minh 1983 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên A  

20.  Hoàng Thị Thoa 1980 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên A  

21.  Nguyễn Văn Thức  1976 Giáo viên Tiểu học Ngọc Sơn A  

22.  Nguyễn Thị Hải  1979 Phó HT Tiểu học Ngọc Sơn A  

23.  Đinh Thị Chung  1975 Giáo viên Tiểu học Ngọc Sơn A  

24.  Lại Văn Duy 1974 H.trưởng Trường TH Cao Thịnh A  

25.  Trịnh Thị Thúy 1988 Giáo viên Trường TH Cao Thịnh A  

26.  Nguyễn Thị Hà 1980 Giáo viên Trường TH Cao Thịnh A  

27.  Đào Xuân Thắng 1976 H.trưởng Trường TH Ngọc Trung A  

28.  Trịnh Thị Lý 1978 Phó HT Trường TH Ngọc Trung A  

29.  Phạm Hồng Khanh 1979 Giáo viên Trường TH Ngọc Trung A  

30.  Ngô Ngọc Diện 1984 Giáo viên Trường THCS Cao Thịnh A  

31.  Trịnh Thị Hoài Giang 1979 Giáo viên Trường THCS Cao Thịnh A  

32.  Trịnh Khắc Biên 1974 TT tổ CM Trường THCS Ngọc Liên A  

33.  Đỗ Tuấn Long 1975 H.trưởng Trường TH&THCS Lộc Thịnh A  



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác 

Xếp 

loại 

Ghi 

chú 

34.  Lê Thị Hà 1983 Giáo viên Trường THCS Ngọc Trung A  

35.  Lê Xuân Hải 1975 Giáo viên Trường THCS Ngọc Trung A  

36.  Phạm Thị Nhung 1986 Giáo viên Trường MN Ngọc Trung B  

37.  Bùi Thị Nhân 1983 Giáo viên Trường MN Ngọc Trung B  

38.  Bùi Thị Hảo 1988 Giáo viên Trường MN Ngọc Trung B  

39.  Phạm Thị Dung 1980 Giáo viên Trường MN Ngọc Sơn B  

40.  Bùi Thị Huệ 1999 Giáo viên Trường MN Ngọc Sơn B  

41.  Phạm Thị Châm Anh 1992 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh B  

42.  Quách Thị Hiền 1989 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh B  

43.  Quách Thị Lan 1987 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh   B  

44.  Lê Thị Tuyết 1975 Giáo viên Trường MN Ngọc Liên B  

45.  Bùi Thị Châu 1983 Giáo viên Trường MN Ngọc Liên B  

46.  Trần Thị Sen 1984 Giáo viên Trường MN Ngọc Liên B  

47.  Bùi Thị Bình 1985 Giáo viên Trường MN Ngọc Liên B  

48.  Phạm Thị Nhiệm 1983 Giáo viên Trường MN Ngọc Liên B  

49.  Phạm Thị Thuật 1975 Giáo viên Trường MN Cao Thịnh B  

50.  Trần Thanh Tuấn 1980 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên B  

51.  Lê Thị Thảo 1980 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên B  

52.  Phạm Bá Phú  1979 Giáo viên Tiểu học Ngọc Sơn B  

53.  Nguyễn Thị Ngọc 1998 Giáo viên Trường TH Cao Thịnh B  

54.  Hoàng Thị Thu Huyền 1988 Giáo viên Trường TH Cao Thịnh B  

55.  Trần Thị Dung 1980 Giáo viên Trường TH Cao Thịnh B  

56.  Nguyễn Thị Mai 1976 Giáo viên Trường TH Ngọc Trung B  

57.  Trịnh Xuân Nguyên 1977 Giáo viên Trường TH Ngọc Trung B  

58.  Lương Thị Huế 1990 Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Thịnh B  

59.  Hoàng Đình Tám 1971 PHT Trường TH&THCS Lộc Thịnh B  

60.  Nguyễn Thị Phương 1999 Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Thịnh B  

61.  Trương Ngọc Đăng 1975 PHT Trường THCS Cao Thịnh B  

62.  Dương Văn Tuấn 1980 Giáo viên Trường THCS Cao Thịnh B  

63.  Lương Thị Hiền 1978 Giáo viên Trường THCS Ngọc Liên B  

64.  Phạm Thị Hồng 1981 Giáo viên Trường THCS Ngọc Liên B  

65.  Nguyễn Ngọc Đức 1979 TP tổ CM Trường THCS Ngọc Liên B  

66.  Nguyễn Thị Thúy 1983 Giáo viên Trường THCS Ngọc Liên B  

67.  Phạm Thị Kiên 1983 Giáo viên Trường THCS Ngọc Liên B  

68.  Lê Thị Hà 1978 TT tổ CM Trường THCS Ngọc Liên B  

69.  Vũ Ngọc Tùng 1990 Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Thịnh B  

70.  Nguyễn Thị Huyền 1983 Giáo viên Trường THCS Ngọc Trung B  



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác 

Xếp 

loại 

Ghi 

chú 

71.  Vũ Thị Thu Cúc 1984 Giáo viên Trường THCS Ngọc Trung B  

72.  Hoàng Thị Mai 1979 Giáo viên Trường THCS Ngọc Trung B  

73.  Hoàng Thị Hoa 1981 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn B  

74.  Phạm Thị Nhường 1976 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn B  

75.  Bàn Văn Hùng 1979 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn B  

76.  Lê Ngọc Lan 1980 H. trưởng Trường THCS Ngọc Sơn B  

77.  Đỗ Đình Huy 1980 PHT Trường THCS Ngọc Sơn B  

78.  Nguyễn Thị Hải 1981 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn B  

79.  Lê Xuân Việt 1978 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn B  

80.  Trịnh Đình Vinh 1984 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn B  

81.  Nguyễn Thị Liên 1986 Giáo viên Trường MN Ngọc Trung C  

82.  Phạm Thị Vân 1992 Giáo viên Trường MN Ngọc Trung C  

83.  Bùi Thị Giang 1981 Giáo viên Trường MN Ngọc Sơn C  

84.  Bùi Thị Sinh 1983 Giáo Viên Trường MN Lộc Thịnh C  

85.  Hoàng Thị Thu 1981 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh C  

86.  Phạm Thị Chinh 1997 Giáo viên Trường MN Lộc Thịnh C  

87.  Trịnh Thị Lanh 1984 Giáo viên Trường MN Ngọc Liên C  

88.  Nguyễn Thị Hiền 1997 Giáo viên Trường MN Cao Thịnh C  

89.  Trương Thị Hiền 1977 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên C  

90.  Lê Thị Duyên 1985 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên C  

91.  Phạm Thị Ánh 1979 Giáo viên Tiểu học Ngọc Liên C  

92.  Trần Văn Hiếu  1986 Giáo viên Tiểu học Ngọc Sơn C  

93.  Vũ Thị Bích Ngọc 1983 Giáo viên Trường TH Cao Thịnh C  

94.  Vũ Thị Huệ 1984 Giáo viên Trường TH Ngọc Trung C  

95.  Phạm Thị Khanh 1985 Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Thịnh C  

96.  Lê Thị Mai 1989 Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Thịnh C  

97.  Triệu Thị Thủy 2003 Giáo viên Trường THCS Ngọc Liên C  

98.  Đào Thị Ngọc 1978 Giáo viên Trường THCS Ngọc Liên C  

99.  Vương Thị Tuyết 2001 Giáo viên Trường TH&THCS Lộc Thịnh C  

100.  Trịnh Thị Thùy Dung 1980 Giáo viên Trường THCS Ngọc Trung C  

101.  Lê Viết Giới 1982 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn C  

102.  Lê Hải Hưng 1978 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn C  

103.  Trương Văn Tùng 1980 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn C  

104.  Phạm Thị Bình 1983 Giáo viên Trường THCS Ngọc Sơn C  
 

 (Tổng số: 104 người) 
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